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	TỔNG ĐIỂM
	39
	
	 
	 

	I
	Tiêu chí 1: Quy mô đào tạo, trình độ HSSV và dịch vụ hỗ trợ HSSV
	2
	2
	 
	 

	1
	Tiêu chuẩn 1.1. Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 HSSV học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi)
	2
	2
	<ghi số liệu tổng số HSSV quy đổi của trường>
	* Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn:

-  Số liệu HSSV trung cấp quy đổi:  ….., cụ thể:

     + Số tại thời điểm 1/1/2016: …
     +  Số tốt nghiệp năm 2016: …..

     + Số tuyển mới năm 2016: …..

- Số liệu HSSV cao đẳng quy đổi:   …., cụ thể:

     + Số tại thời điểm 1/1/2016: …
     +  Số tốt nghiệp năm 2016: …..

     + Số tuyển mới năm 2016: …..

- Như vậy số quy đổi toàn trường: …….

- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: 
+ Báo cáo tổng hợp (tính đến 30/12/2015) (Ánh Phượng)
+ Quyết định tốt nghiệp số …. Ngày … tháng ….
+ Quyết định tuyển sinh, Báo cáo tuyển sinh năm học 2016-2017
- Trường tự đánh giá: 02 điểm.

	II
	Tiêu chí 2: Đào tạo gắn với nhu cầu người sử dụng lao động
	8
	
	 
	 

	2
	Tiêu chuẩn 2.3. Tỷ lệ thời gian đào tạo thực hành cao đối với nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm (ít nhất 60% tổng thời gian đào tạo), nội dung thực hành gắn với môi trường làm việc thực tế;
	3
	3
	70% 
	- Tên các nghề  trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin ( phần mềm)
-  Tỷ lệ thời gian đào tạo thực hành  đối với nghề :

+  Công nghệ Ô tô: …….%
+ Cắt gọt kim loại: …….%
+ Cơ điện tử:…….%
+ Điện công nghiệp…….%
+ Điện tử công nghiệp…….%
+ Công nghệ thông tin…….%
- Các chương trình đào tạo (nghề trọng điểm/nghề đang đề xuất trong danh sách nghề trọng điểm) có nội dung thực hành được đánh giá gắn với môi trường thực tế gồm:  Công nghệ Ô tô,  Cắt gọt kim loại,  Cơ điện tử,  Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin ( phần mềm).
- Tỷ lệ Chương trình đào tạo (nghề trọng điểm/nghề đang đề xuất trong danh sách nghề trọng điểm) đáp ứng yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: 100%
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: 
+ Chương trình đào tạo hệ trung cấp của (ngành/nghề) trọng điểm
+ Chương trình đào tạo hệ cao đẳng của (ngành/nghề) trọng điểm
+  Hợp đồng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp .

- Trường tự đánh giá: 3 điểm.

	3
	Tiêu chuẩn 2.7. Thực hiện đào tạo hợp tác theo đúng chương trình/kế hoạch tại trường và tại doanh nghiệp
*** Lưu ý: Đào tạo hợp tác/cooperative training được hiểu là: trường và doanh nghiệp cùng thực hiện đào tạo theo chương trình đào tạo, bao gồm: doanh nghiệp tham gia vào phát triển và chỉnh sửa tiêu chuẩn nghề, chuẩn đầu ra; doanh nghiệp trực tiếp thực hiện một trong các nội dung đào tạo tại doanh nghiệp; tham gia đánh giá/cấp chứng chỉ đào tạo.
	3
	
	<ghi số lượng nghề có thực hiện Đào tạo hợp tác>
	* Lưu ý: Hiểu đúng nội hàm tiêu chuẩn về Đào tạo hợp tác, không phải việc thỏa thuận/văn bản đưa HSSV đến thực tập, thực hành tại doanh nghiệp mà là doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo cùng nhà trường.
* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tên các nghề có thực hiện Đào tạo hợp tác: ………………..

- Tóm tắt cách thức tổ chức, thực hiện Đào tạo hợp tác; trong đó nêu rõ số lượng và trình độ cán bộ doanh nghiệp thực hiện đào tạo: …………   

:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm

	4
	Tiêu chuẩn 2.9. Cung cấp, tổ chức các khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
	2
	
	<ghi tổng số khóa đào tạo đã tổ chức trong 2 năm 2016-2017>
	* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Có hay không việc trường tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho người lao động, tên các khóa đào tạo: …………
- Tóm tắt cách thức tổ chức, thực hiện; trong đó nêu rõ số lượng và trình độ nhà giáo của trường thực hiện đào tạo: …………   

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm

	III
	Tiêu chí 3: Đội ngũ nhà giáo 
	14
	
	 
	

	5
	Tiêu chuẩn 3.1. Đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông hoặc tương đương 
	3
	
	<ghi rõ tỷ lệ % nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao hoặc tương đương>
	* Lưu ý: Đạt chuẩn CNTT nâng cao theo đúng Thông tư của Bộ Thông tin truyền thông. Chứng chỉ IC3 chỉ tương đương với chuẩn CNTT cơ bản, phải đạt thêm 3/9 mô – đun nâng cao theo quy định Bộ Thông tin thì mới đạt CNTT nâng cao.

*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao hoặc tương đương: …….

- Tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao của trường hoặc tương đương : ……%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	6
	 Tiêu chuẩn 3.3. Đội ngũ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) hoặc tương đương
	3
	
	<ghi rõ tỷ lệ % nhà giáo đạt  đạt trình độ ngoại ngữ B1 trở lên hoặc tương đương>
	* Lưu ý: Bảng quy đổi tương đương  theo quy định của Bộ GD.
Cấp độ 

(CEFR)
IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

B1
4.5

450 PBT

133 CBT  

45 iBT

450

Pr

liminary PET

Business Preliminary

40

B2
5.5 

500 BPT

173 CBT  

61   iBT

600

First    

FCE

Busines Vantage

60

*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo đạt chuẩn B1 trở lên hoặc tương đương: …….

- Tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn B1 trở lên hoặc tương đương : ……%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	7
	Tiêu chuẩn 3.7. Nhà giáo dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 trở lên
	3
	
	<ghi rõ tỷ lệ nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên tổng số nhà giáo của trường>
	*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia: …….

- Tỷ lệ nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên tổng số nhà giáo của trường : ……%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	8
	Tiêu chuẩn 3.8. Nhà giáo dạy các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm có chứng chỉ sư phạm/chứng chỉ kỹ năng nghề/chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng do tổ chức quốc tế cấp
	2
	
	 
	*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số nhà giáo dạy các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm : ………………….

-  Số lượng nhà giáo có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …….

- Tỷ lệ nhà giáo có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: ……%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	9
	Tiêu chuẩn 3.9. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ thạc sỹ trở lên ít nhất là 70%. 
	3
	
	 
	*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số nhà giáo của Trường: ………………….

-  Số lượng nhà giáo có trình độ thạc sĩ trở lên: …….

- Tỷ lệ nhà giáo có trình độ thạc sĩ trở lên trên tổng số nhà giáo của trường: …%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	IV
	Tiêu chí 4: Chương trình đào tạo và Cơ sở vật chất, trang thiết bị
	7
	
	 
	

	10
	Tiêu chuẩn 4.4. Các chương trình đào tạo các nghề trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành nghề đáp ứng yêu cầu giảng dạy.
	2
	
	<ghi % chương trình đào tạo có sử dụng phần mềm mô phỏng, đáp ứng 80% yêu cầu giảng dạy>
	* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Số lượng các nghề  trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm: ………………..

-  Số lượng các nghề có sử dụng phần mềm mô phỏng: …….

-  Số lượng các nghề có phần mềm mô phỏng đáp ứng 80% yêu cầu giảng dạy: ….

- Tỷ lệ đảm bảo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …..%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	11
	Tiêu chuẩn 4.6. Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo đối với nghề trọng điểm/ ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm  để hình thành 3 kỹ năng: kỹ năng cơ bản chung của lĩnh vực nghề, kỹ năng chuyên môn nghề, kỹ năng tổng thể trong điều kiện làm việc thực tế.  
	3
	
	 
	* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Số lượng các nghề  trọng điểm/ngành, nghề đang đề xuất trong danh sách ngành, nghề trọng điểm: ………………..

- Trong đó, Trường đảm bảo có cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng hiện đại, đáp ứng việc hình thành 3 kỹ năng cho ….<số lượng>nghề. Mô tả sơ bộ.

- Tỷ lệ đảm bảo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …..%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.
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	Tiêu chuẩn 4.5. Diện tích đất sử dụng tối thiểu 50.000 m2, trong đó bảo đảm diện tích phòng học, xưởng dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 7,5 m2/chỗ học; diện tích phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ bảo đảm ít nhất bình quân 8 m2/người.
	2
	
	50.646,6m2  (Cơ sở 1),
	- Tổng số diện tích Trường hiện có: 50.646,6m2  (Cơ sở 1), đang trong quá trình liên hệ cơ quan chức năng xin thức hiện qui hoạch cơ sở 2 với diện tích đất là 338.000 m2 .
-  Tổng diện tích phòng học, xưởng dùng cho học tập, giảng dạy: 24.856,5(m2). Số lượng HSSV quy đổi năm 2016: ……… Như vậy, mức bình quân: ……..m2/người học.

-  Tổng diện tích phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ: 2.943,46(m2). Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016: 338  Như vậy, mức bình quân: 8,7m2/người .
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: 
+ Quyết định giao quyền sử dụng đất

+ Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể

+ Bảng vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà.
- Trường tự đánh giá: 02 điểm.

	V
	Tiêu chí 5: Quản trị nhà trường hiệu quả và hội nhập quốc tế:
	8
	
	 
	 

	13
	Tiêu chuẩn 5.3. Hàng năm, Trường có kế hoạch và thực hiện các hoạt động quản lý/đảm bảo chất lượng nội bộ (Khảo sát lấy ý kiến các đối tượng liên quan đến hoạt động đào tạo; nghiên cứu lần vết; đánh giá các quy trình quản lý chất lượng; dự giờ). 
	2
	
	 
	* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Số lượng, tên các nội dung hoạt động quản lý/đảm bảo chất lượng nội bộ của trường đã thực hiện: …..
- Chu kỳ, thời gian thực hiện các nội dung hoạt động trên: …….

- Tính hiệu quả của nội dung hoạt động trên: ………………..

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.

	14
	Tiêu chuẩn 5.5. Các hoạt động quản lý văn bản; quản lý đào tạo (quản lý CTĐT, môn học, học sinh, điểm...), quản lý thư viện; kế toán; quản lý tài sản; quản lý cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường nghề có sử dụng phần mềm phục vụ hiệu quả yêu cầu công việc.
	2
	
	 
	I/HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1/Phần mềm quản lý nhân sự ( PMT-EMS HRM )

2/Phần mềm quản lý đào tạo ( PMT-EMS Education )

* Phần mềm quản lý bao gồm Đào tạo, Tài chính, Học vụ sinh viên, Trắc nghiệm, Giờ dạy Giáo viên, Thời khóa biểu, Tuyển sinh……..

II/Phần mềm quản lý thiết bị (BSC)

* <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Số lượng, tên các hoạt động quản lý có sử dụng phần mềm: ……………..
- Các phần mềm có hiệu quả sử dụng trên 80%: ………………..

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.
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	Tiêu chuẩn 5.6. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có chứng chỉ/bằng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp/quản lý trường học
	2
	
	 
	*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Tổng số cán bộ quản lý nhà trường: ………………….

-  Số lượng cán bộ quản lý có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: …….

- Tỷ lệ cán bộ quản lý có chứng chỉ theo yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn: ……%

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.
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	Tiêu chuẩn 5.10. Thường xuyên hợp tác/trao đổi nội dung liên quan đến đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp/tổ chức đào tạo quốc tế
	2
	
	 
	*  <Các số liệu, nội dung phải có trong báo cáo tiêu chuẩn>:

- Hiện Trường có hay không đã, đang hợp tác/trao đổi đào tạo với  cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp/tổ chức đào tạo quốc tế. Số lượng đối tác: ……

- Các nội dung hợp tác trao đổi: …..

- Thời gian thực hiện các nội dung hoạt động trên: …….

<Căn cứ Hướng dẫn đánh giá tại  Phụ lục 2 Công văn 2405/TCGGDN-BQL, báo cáo nêu rõ:
- Minh chứng phục vụ tự đánh giá: <ghi rõ tên, nội dung, năm của từng loại minh chứng để chứng minh cho từng số liệu trên. Trường hợp không có tên, nội dung minh chứng kèm theo đầy đủ, báo cáo tiêu chuẩn không đảm bảo độ tin cậy sẽ không được điểm nội dung này>
+………….

+………….

- Trường tự đánh giá: …….. điểm.


___________________________________
